
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
 KHOA NGOẠI NGỮ

Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023

Trang 1
STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  NV19V1X322  Nguyễn Văn Anh Quân  NV19V1X1  129 96 3.44 

XH382
XN312
XN314
XN327
XH299
XN331
XN313
XN315
XH300
XH538
XH348
XH551

 Kỹ năng nghe nói nâng cao 2
 Biên dịch 1: Biên dịch căn bản 1
 Phiên dịch 1: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 1
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Kỹ năng viết học thuật 2
 Chuyên đề tiếng Anh định hướng việc làm
 Biên dịch 2: Biên dịch căn bản 2
 Phiên dịch 2: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 1
 Giao tiếp đa văn hóa
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 2
 Dịch thuật đại cương

 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2

 2 TNV119X

221
212
221
222
221
222
221
222
212
222
221
212

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  NV19V1X329  Trương Thị Thu Thảo  NV19V1X1  129 102 3.01 

XH382
XN314
XN315
XN331
XH300
XH348
XH299
XH538
XH551
XN327

 Kỹ năng nghe nói nâng cao 2
 Phiên dịch 1: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 1
 Phiên dịch 2: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 2
 Chuyên đề tiếng Anh định hướng việc làm
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 2
 Kỹ năng viết học thuật 2
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dịch thuật đại cương
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh

 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 2 TNV119X

221
221
222
222
212
221
221
222
212
222

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 3  NV19V1X332  Đỗ Hữu Thuận  NV19V1X1  129 128 3.07 XN314  Phiên dịch 1: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 1  3 TNV119X
 4  NV19V1X334  Lê Trung Tín  NV19V1X1  129 128 3.29 XN314  Phiên dịch 1: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 1  3 TNV119X

 5  NV19V1X346  Văn Thị Cẩm Tiên  NV19V1X1  129 102 3.30 

XH551
XN327
XH348
XN331
XH299
XN314
XH300
XH382

 Dịch thuật đại cương
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 2
 Chuyên đề tiếng Anh định hướng việc làm
 Kỹ năng viết học thuật 2
 Phiên dịch 1: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 1
 Kỹ năng nghe nói nâng cao 2

 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 2 TNV119X

212
222
221
222
221
221
212
221

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  NV19V1X346  Văn Thị Cẩm Tiên  NV19V1X1  129 102 3.30 XH538

XN315
 Giao tiếp đa văn hóa
 Phiên dịch 2: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 2

 2
 3

TNV119X 222
222

 F
 F

 6  NV19V1X347  Trần Thị Diễm Châu  NV19V1X1  129 102 3.42 

XH299
XH551
XN331
XH382
XN314
XH538
XH300
XN315
XH348
XN327

 Kỹ năng viết học thuật 2
 Dịch thuật đại cương
 Chuyên đề tiếng Anh định hướng việc làm
 Kỹ năng nghe nói nâng cao 2
 Phiên dịch 1: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 1
 Giao tiếp đa văn hóa
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 1
 Phiên dịch 2: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 2
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3

 2 TNV119X

221
212
222
221
221
222
212
222
221
222

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 7  NV19V1X351  Phạm Thành Khoa  NV19V1X1  129 101 3.35 

XN315
XN327
XN312
XN314
XH348
XH551
XH300
XN331
XH538
XH299

 Phiên dịch 2: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 2
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Biên dịch 1: Biên dịch căn bản 1
 Phiên dịch 1: Kỹ năng dịch đuổi căn bản 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 2
 Dịch thuật đại cương
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 1
 Chuyên đề tiếng Anh định hướng việc làm
 Giao tiếp đa văn hóa
 Kỹ năng viết học thuật 2

 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 2 TNV119X

222
222
212
221
221
212
212
222
222
221

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 8  NV19V1X352  Nguyễn Phước Hảo  NV19V1X1  129 129 3.06 XH292  Ngữ pháp căn bản 1  2 TNV119X 201  F

 9  NV19V1X363  Lê Thị Mỹ Xuyên  NV19V1X1  129 131 3.51 
XH295
XH255

 Ngữ âm thực hành căn bản 1
 Kỹ năng ngôn ngữ 1B (Đọc-Viết)

 2
 3

TNV119X

 10  NV19V1X364  Nguyễn Ngọc Sơn  NV19V1X1  129 131 3.38 
XH255
XH295

 Kỹ năng ngôn ngữ 1B (Đọc-Viết)
 Ngữ âm thực hành căn bản 1

 3
 2

TNV119X

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được Ngày 02 tháng 12 năm 2022
Lập biểu Trưởng khoa GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
 TRƯỜNG  KINH TẾ

Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023

Trang 2
STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CB1920X101  Nguyễn Chọn Niềm  EF1920X1  130 80 2.12 

KT275
KT370
TN033
ML009
ML006
KT127
TN034
XH025
KL001
ML010
XH023
XH024

 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Tin học căn bản (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Kế toán quản trị 2
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật đại cương
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 3
 1
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 4
 3

 1, 3, 4, 5, 6 TN2019X

213
212
222
222
222
212
222
222
222
222
222
222

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  DS1920X015  Lương Thị Lệ Thủy  ET1920X1  130 28 0.00 

KT101
KT102
KT119
KL001
TN010
KT022
KT106
KT342
XH023
KL369
KT126
KT128
KT275
KT315
KT376
XH024
KT222
KT370
KT372
KT383

 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Pháp luật đại cương
 Xác suất thống kê
 Kỹ năng giao tiếp
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kế toán tài chính 3
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kế toán ngân sách
 Kiểm toán 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phân tích báo cáo tài chính
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán chi phí
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán

 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 4
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3

 1, 3, 4, 5, 6 TN2019X



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
2  DS1920X015  Lương Thị Lệ Thủy  ET1920X1  130 28 0.00 ML011

KT108
KT127
KT203
KT374
XH025

 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Kế toán quản trị 2
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kế toán ngân hàng
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 3
 3
 3
 3
 3

TN2019X

 3  DS1920X016  Nguyễn Thị Hiền  ET1920X1  130 55 0.00 

KT108
KT127
KT022
KT119
KT126
KT275
KT373
KT383
KT315
KL001
KT128
KT370
KT376
KT101
KT222
KL369
KT203
KT374

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Kế toán quản trị 2
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kế toán ngân sách
 Pháp luật đại cương
 Kế toán tài chính 3
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kiểm toán 1
 Kinh tế vi mô 1
 Phân tích báo cáo tài chính
 Luật kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kế toán ngân hàng

 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3

 1, 2, 4, 5, 6 TN2019X

 4  DS1920X134  Nguyễn Thị Xuân Thảo  EF1920X1  130 3 2.50 

KT108
KT222
KT372
ML009
ML011
XH024
KT315
KT374
KT376
TN010
KT119
KT126

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán chi phí
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Kế toán ngân sách
 Kế toán ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Xác suất thống kê
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán

 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4, 5,
6

TN2019X

202

202

 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DS1920X134  Nguyễn Thị Xuân Thảo  EF1920X1  130 3 2.50 KT203

KL001
KL369
KT022
KT101
KT106
KT128
KT342
KT370
KT373
ML006
TN034
KT102
XH023
KT127
KT275
KT339
KT341
KT383
ML010
TN033
XH025

 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Pháp luật đại cương
 Luật kinh tế
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán tài chính 2
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 TT. Tin học căn bản (*)
 Kinh tế vĩ mô 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Kế toán quản trị 2
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán tài chính 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 1
 3

TN2019X

202

202

202

211
211

 F

 F

 F

 F
 F

 5  DS1920X135  Nguyễn Thị Thu  EF1920X1  130 19 1.71 

KT127
KT376
ML006
XH023
XH025
KT275
KT315
KT341
KT342
KT222
TN010
KT370
ML011
XH024

 Kế toán quản trị 2
 Kiểm toán 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kế toán ngân sách
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán tài chính 2
 Phân tích báo cáo tài chính
 Xác suất thống kê
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 3
 2
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3

 1, 2, 3, 4, 5,
6

TN2019X

212

212
212

212

 F

 F
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  DS1920X135  Nguyễn Thị Thu  EF1920X1  130 19 1.71 KT022

KT105
KT126
KT373
KT374
KT383
ML010
TN033
KT203
KT372
ML009
KL001
KL369
KT101
KT128
TN034

 Kỹ năng giao tiếp
 Toán kinh tế 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kế toán ngân hàng
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Tin học căn bản (*)
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kế toán chi phí
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Pháp luật đại cương
 Luật kinh tế
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán tài chính 3
 TT. Tin học căn bản (*)

 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 1
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2

TN2019X
201  F

 6  GH1920X020  Nguyễn Ngọc Thanh  ET1920X1  130 121 1.46 
KT315
KT370

 Kế toán ngân sách
 Hệ thống thông tin kế toán 1

 3
 3

 6 TN2019X
212  F

 7  HN1920X113  Nguyễn Quang Minh  EF1920X1  130 65 2.43 

KT222
KT315
KT383
KT127
KT275
KT376
ML010
KT342
KT370
KT374
ML006
ML009
KL369
KT128
KL001
KT203
ML011

 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán ngân sách
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kiểm toán 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Kế toán tài chính 2
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán ngân hàng
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Luật kinh tế
 Kế toán tài chính 3
 Pháp luật đại cương
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam

 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3

 1, 3, 4, 5, 6 TN2019X

 8  KT1920X005  Dương Anh Tuấn  ET1920X1  130 92 2.79 KT203  Ứng dụng toán trong kinh doanh  3  3, 4, 5, 6 TN2019X 213  I



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  KT1920X005  Dương Anh Tuấn  ET1920X1  130 92 2.79 KT383

KL369
KT128
KT372
KT222
KT275
KT374

 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luật kinh tế
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán chi phí
 Phân tích báo cáo tài chính
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kế toán ngân hàng

 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3

TN2019X 213
213

213
213
213
213

 I
 I

 I
 F
 I
 F

 9  KT1920X008  Võ Thị Tiểu My  ET1920X1  130 43 3.81 

KT108
KT370
KT374
KL369
KT341
KT383
KT128
KT342
KT101
KT105
KT222
KT373
KT126
KT127
KT203
KT315
KT339
KT372
KT376
KT275

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán ngân hàng
 Luật kinh tế
 Kế toán tài chính 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán tài chính 2
 Kinh tế vi mô 1
 Toán kinh tế 1
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kế toán ngân sách
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí
 Kiểm toán 1
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán

 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3

 2, 3, 4, 5, 6 TN2019X

201

201
201

202
202

202

 F

 F
 F

 F
 F

 F

 10  KT1920X010  Nguyễn Chiêm Thành Nghĩa  ET1920X1  130 124 3.32 KT275  Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán  3  6 TN2019X

 11  KT1920X012  Nguyễn Thị Cẩm Nhi  ET1920X1  130 101 1.86 

KT127
KT383
KT022
KL369
KT372
KT376
KT315

 Kế toán quản trị 2
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kỹ năng giao tiếp
 Luật kinh tế
 Kế toán chi phí
 Kiểm toán 1
 Kế toán ngân sách

 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3

 3, 5, 6 TN2019X

212
213

213
202
212
212

 F
 I

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  KT1920X012  Nguyễn Thị Cẩm Nhi  ET1920X1  130 101 1.86 TN2019X
 12  KT1920X013  Nguyễn Thị Kim Định  ET1920X1  130 127 2.76  6 TN2019X
 13  KT1920X014  Huỳnh Phạm Hoài Thương  ET1920X1  130 127 3.18  6 TN2019X

 14  KT1920X019  Nguyễn Thị Yến Nhi  ET1920X1  130 121 2.68 
KT275
KT315

 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kế toán ngân sách

 3
 3

 6 TN2019X
212  F

 15  KT1920X022  Phan Thị Thúy Em  ET1920X1  130 127 2.17  6 TN2019X

 16  KT1920X023  Trần Văn Hải  ET1920X1  130 106 1.83 

KT108
KT275
KT372
KT022
KT105

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kế toán chi phí
 Kỹ năng giao tiếp
 Toán kinh tế 1

 3
 3
 2
 2
 3

 4, 5, 6 TN2019X

222

213

 F

 F

 17  KT1920X108  Nguyễn Thị Hoa Diệu  EF1920X1  130 125 2.03 KL001  Pháp luật đại cương  2  6 TN2019X 222  F

 18  KT1920X111  La Thanh Phương  EF1920X1  130 117 2.82 
XH025
XH023
XH024

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 4
 3

 6 TN2019X

 19  KT1920X127  Nguyễn Thị Thu Hồng  EF1920X1  130 127 2.21  6 TN2019X
 20  KT1920X130  Võ Thị Kim Nguyệt  EF1920X1  130 124 2.30 KT315  Kế toán ngân sách  3  6 TN2019X 212  I

 21  PY1820X134  Đinh Thị Kim Hoàn  EF1820X1  130 117 2.44 

XH025
XH023
TN034
XH024
TN033

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tin học căn bản (*)

 3
 4
 2
 3
 1

TN2018X1

 22  PY1920X110  Nguyễn Thị Thúy An  EF1920X1  130 117 2.88 
XH024
XH025
XH023

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 3
 4

 6 TN2019X

 23  TM1920X121  Lê Thị Bích Duyên  EF1920X1  130 116 1.85 
KT315
KT119
KL369

 Kế toán ngân sách
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Luật kinh tế

 3
 2
 2

 6 TN2019X
212  F

 24  TM1920X124  Bùi Thị Thảo Ni  EF1920X1  130 127 2.17  6 TN2019X
 25  TM1920X125  Nguyễn Trúc Ly  EF1920X1  130 127 2.32  6 TN2019X
 26  CB1922X001  Nguyễn Hoàng Sơn  ET1922X1  130 127 2.74 KT308  Quản trị tài chính  3 TN2219X

 27  GH1922X128  Lê Thị Hồng Như  EF1922X1  130 12 1.88 

KL001
KT203
KT324
KT329
ML011
TN033

 Pháp luật đại cương
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Thị trường chứng khoán
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam
 Tin học căn bản (*)

 2
 3
 3
 3
 3
 1

TN2219X
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Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
27  GH1922X128  Lê Thị Hồng Như  EF1922X1  130 12 1.88 XH024

KT113
KT393
KT420
ML009
XH028
KT103
KT104
KT108
KT339
KT360
XH023
KT201
KT316
KT345
KT361
KT105
KT119
KT120
KL369
KT122
KT205
KT207
KT286
KT291
KT431
ML006
ML010
KT022
KT101
KT204
KT206
TN034
KT308
KT341
KT346

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Kinh tế lượng
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Dự báo kinh tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Xã hội học đại cương
 Quản trị học
 Marketing căn bản
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị sản xuất
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quản trị dự án
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị thương hiệu
 Toán kinh tế 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 Luật kinh tế
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Hành vi tổ chức
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị nguồn nhân lực
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
 TT. Tin học căn bản (*)
 Quản trị tài chính
 Kế toán tài chính 1
 Quản trị chiến lược

 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 4
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3

TN2219X
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
27  GH1922X128  Lê Thị Hồng Như  EF1922X1  130 12 1.88 KT425

XH025
 Anh văn thương mại 1
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 3

TN2219X

 28  KT1820X024  Trần Duy  ET1822X1  130 130 2.76 

KT372
KT222
KT383
KT126
KT373
KT275
KT370
KT374
KT127
KT315
KT128
KT342
KT376

 Kế toán chi phí
 Phân tích báo cáo tài chính
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán ngân sách
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán tài chính 2
 Kiểm toán 1

 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 3, 4, 5, 6 TN2018X1

 29  KT1822X154  Phan Hoàng Trung  EF1822X1  130 121 2.35 

KT119
KT122
KL369
KT203

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Luật kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh

 2
 2
 2
 3

TN2218X1

222
212
221
192

 F
 F
 F
 F

 30  KT1922X002  Lê Công Chánh  ET1922X1  130 123 2.72 
KT324
KT291

 Quản trị marketing
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD

 3
 4

TN2219X

 31  KT1922X009  Hứa Hồng Ngọc  ET1922X1  130 130 2.81 
KT286
XH028

 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Xã hội học đại cương

 3
 2

TN2219X

 32  KT1922X107  Đào Thị Nhật Tâm  EF1922X1  130 115 2.52 

KT361
KT291
TN034
KT308
KT346

 Quản trị thương hiệu
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 TT. Tin học căn bản (*)
 Quản trị tài chính
 Quản trị chiến lược

 3
 4
 2
 3
 3

TN2219X 222

212

 F

 I

 33  KT1922X108  Trần Anh Tuấn  EF1922X1  130 62 2.31 

KT122
XH025
KT316
ML010
ML006
KT104
KT120
KT207

 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh doanh quốc tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Marketing căn bản
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3

TN2219X

221
222

222
222
212
202

 F
 F

 F
 F
 F
 F
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
33  KT1922X108  Trần Anh Tuấn  EF1922X1  130 62 2.31 KT291

KT324
KT360
KT425
XH024
KL369
KT203
KT345
KT361
KT420
KT431
KT286
KT113
KT346
KT308
XH023

 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị marketing
 Quản trị sản xuất
 Anh văn thương mại 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị thương hiệu
 Dự báo kinh tế
 Hành vi tổ chức
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Kinh tế lượng
 Quản trị chiến lược
 Quản trị tài chính
 Anh văn căn bản 1 (*)

 4
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 4

TN2219X 221
221
212
221
222

212

221

221
221
212
212
222

 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F

 34  KT1922X116  Lê Thanh Quí Hiếu  EF1922X1  130 122 2.68 
KT119
KT122
KT291

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD

 2
 2
 4

TN2219X

 35  KT1922X117  Kiên Thị Thu Hiền  EF1922X1  130 117 2.54 

KT316
TN033
KT207
KT291
TN034

 Kinh doanh quốc tế
 Tin học căn bản (*)
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 TT. Tin học căn bản (*)

 3
 1
 3
 4
 2

TN2219X

213
222

222

 F
 F

 F

 36  KT1922X120  Nguyễn Thanh Phú  EF1922X1  130 124 2.61 
KL001
KT291

 Pháp luật đại cương
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD

 2
 4

TN2219X
222  F

 37  KT1922X122  Phạm Thị Ngọc Bình  EF1922X1  130 27 2.44 

KL369
KT346
KT308
KT324
KT329
KT345
KT361
TN034
KT286
KT291

 Luật kinh tế
 Quản trị chiến lược
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Thị trường chứng khoán
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị thương hiệu
 TT. Tin học căn bản (*)
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD

 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 4

TN2219X
202  F
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
37  KT1922X122  Phạm Thị Ngọc Bình  EF1922X1  130 27 2.44 KT316

KT341
XH023
XH024
KT120
KT204
KL001
KT104
KT360
ML009
XH025
KT022
KT119
KT206
KT425
ML010
XH028
KT113
KT203
KT205
KT420
ML006
ML011
KT122
KT201
KT207
KT339
KT431
TN033

 Kinh doanh quốc tế
 Kế toán tài chính 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Pháp luật đại cương
 Marketing căn bản
 Quản trị sản xuất
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
 Anh văn thương mại 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Xã hội học đại cương
 Kinh tế lượng
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Dự báo kinh tế
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Quản trị dự án
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Hành vi tổ chức
 Tin học căn bản (*)

 3
 3
 4
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 1

TN2219X
211

202
211

202

211

202

211

 F

 F
 F

 F

 F

 F

 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được Ngày 02 tháng 12 năm 2022
Lập biểu Trưởng khoa GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
 KHOA LUẬT

Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023

Trang 11
STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CB1932X155  Trịnh Trọng Nguyên  EF1932X1  129 124 2.95 
ML010
ML009

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1

 3
 2

TN3219X

 2  CM1932X134  Lê Văn Qui  EF1932X1  129 124 2.57 
ML009
ML010

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 2
 3

TN3219X

 3  CT1732X029  Thái Văn Hồng  CT1732X1  112 110 2.48 KL376  Tư pháp quốc tế  3 TN3217X 211  F

 4  DH1732X053  Dương Thị Bích Châm  DH1732X1  112 102 2.86 
KL803
KL801
KL802

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 4
 3

TN3217X

 5  DS1932X028  Nguyễn Vũ Ân  ET1932X1  129 102 2.38 

ML009
KL376
KL051
TN033
TN034
XH025
ML010
XH023
XH024
KL113
KL404

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Tư pháp quốc tế
 Quyền con người
 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 3
 2
 1
 2
 3
 3
 4
 3
 2
 2

TN3219X

213

211

 F

 F

 6  DS1932X172  Phùng Thu Thảo  EF1932X1  129 111 2.73 

TN033
ML009
XH024
ML010
XH025
TN034
XH023

 Tin học căn bản (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 3 (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 1
 2
 3
 3
 3
 2
 4

TN3219X

 7  DS1932X173  Hồ Thị Trang Đài  EF1932X1  129 109 2.99 

KL404
TN033
TN034
ML009
ML010
XH024

 Luật hợp đồng thông dụng
 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 2 (*)

 2
 1
 2
 2
 3
 3

TN3219X

211  F
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DS1932X173  Hồ Thị Trang Đài  EF1932X1  129 109 2.99 XH025

XH023
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 4

TN3219X

 8  DS1932X174  Hà Văn Đức  EF1932X1  129 11 2.13 

KL131
KL211
KL229
ML006
ML009
XH025
KL115
KL124
KL335
KL051
KL118
KL119
KL210
KL353
KL375
KL132
KL371
KL411
KL418
KL422
ML010
XH024
KL122
KL380
KL382
KL102
KL105
KL114
KL227
KL328
KL344
KL365
KL376
KL377

 Pháp luật thương mại 1
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Quyền con người
 Luật hình sự phần chung
 Luật hình sự phần riêng
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng hình sự
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật an sinh xã hội
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật so sánh
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Luật môi trường
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về thanh tra
 Tư pháp quốc tế
 Pháp luật về xây dựng

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 4
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2

 2, 3 TN3219X

201

201
201

201

 F

 F
 F

 F
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DS1932X174  Hà Văn Đức  EF1932X1  129 11 2.13 KL383

KL420
ML011
KL113
KL212
KL302
KL304
KL327
XH023
KL123
KL333
KL378
KL386
KL404

 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Pháp luật về giá đất
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật hành chính các nước
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 2
 Luật đất đai
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật lao động
 Luật thương mại quốc tế
 Luật hành chính 3
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 4
 3
 2
 2
 2
 2

TN3219X

201  F

 9  DT1932X024  Hồ Thị Tuyết Minh  ET1932X1  129 131 2.56 KL371  Luật tố tụng hình sự  2 TN3219X 221  F

 10  DT1932X148  Khưu Nguyễn Phi Hùng  EF1932X1  129 102 2.33 

ML010
TN033
XH025
XH023
KL227
KL380
ML009
TN034
XH024
KL119

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Luật an sinh xã hội
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật hình sự phần riêng

 3
 1
 3
 4
 3
 2
 2
 2
 3
 2

 3 TN3219X
212
212

202

 F
 F

 F

 11  DT1932X153  Nguyễn Hoàng Chất Em  EF1932X1  129 95 2.04 

KL115
KL118
KL377
KL210
KL375
KL380
KL119
KL371
KL376
KL378
KL227

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự phần chung
 Pháp luật về xây dựng
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Công pháp quốc tế
 Luật an sinh xã hội
 Luật hình sự phần riêng
 Luật tố tụng hình sự
 Tư pháp quốc tế
 Luật hành chính 3
 Pháp luật tố tụng dân sự

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3

 3 TN3219X

201

221
213

213

 F

 F
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 14

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DT1932X153  Nguyễn Hoàng Chất Em  EF1932X1  129 95 2.04 ML010

KL102
KL328
ML009

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật môi trường
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1

 3
 2
 2
 2

TN3219X

211  F

 12  GH1932X003  Lê Thanh Nhàn  ET1932X1  129 116 2.25 

KL380
KL404
KL375
KL124
KL227

 Luật an sinh xã hội
 Luật hợp đồng thông dụng
 Công pháp quốc tế
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật tố tụng dân sự

 2
 2
 3
 3
 3

TN3219X

212
211
213
213
212

 F
 F
 F
 F
 F

 13  GH1932X011  Phạm Tuấn Sang  ET1932X1  129 31 2.50 

KL123
KL211
KL212
KL118
KL302
KL378
KL102
KL122
KL303
KL304
KL328
KL386
KL420
KL124
KL333
KL353
KL371
KL377
KL383
KL101
KL132
KL229
KL375
KL376
KL380
KL411
KL418

 Luật lao động
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Luật hành chính các nước
 Luật hình sự phần chung
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 3
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hành chính 1
 Luật hành chính 2
 Luật môi trường
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về giá đất
 Luật tài chính nhà nước
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tố tụng hình sự
 Pháp luật về xây dựng
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Công pháp quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Luật an sinh xã hội
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 4
 2

 1, 2, 3 TN3219X



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 15

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  GH1932X011  Phạm Tuấn Sang  ET1932X1  129 31 2.50 KL301

KL365
KL114
KL115
KL327
KL335
KL344
KL382
KL404
KL105
KL119
KL131
KL210
KL227
KL422

 Luật hiến pháp 1
 Pháp luật về thanh tra
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật đất đai
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật so sánh
 Luật hình sự phần riêng
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2

TN3219X

 14  GH1932X022  Trương Hồng Ngọc  ET1932X1  129 88 1.91 

KL418
TN033
XH025
KL411
KL422
KL210
KL382
KL333
KL420
XH024
KL212
KL335
KL211
KL304
KL344
KL386
TN034
XH023

 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về giá đất
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật hành chính các nước
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Luật hành chính 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về nhà ở
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 2
 1
 3
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 4

TN3219X

222

222
213
222
213
222
222

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 15  GH1932X031  Từ Minh Uy  ET1932X1  129 22 2.63 
KL105
KL132
KL344

 Luật so sánh
 Pháp luật thương mại 2
 Bảo đảm nghĩa vụ

 2
 2
 2

 2, 3 TN3219X 202  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 16

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  GH1932X031  Từ Minh Uy  ET1932X1  129 22 2.63 KL377

KL380
KL418
KL422
KL114
KL122
KL212
KL386
KL411
KL115
KL211
KL227
KL333
KL376
XH025
KL051
KL118
KL123
KL124
KL210
KL328
KL113
KL119
KL131
KL302
KL304
KL371
KL382
KL383
KL335
KL378
KL404
KL420
ML011
KL102
ML006

 Pháp luật về xây dựng
 Luật an sinh xã hội
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hành chính các nước
 Pháp luật về nhà ở
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quyền con người
 Luật hình sự phần chung
 Luật lao động
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật môi trường
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật hình sự phần riêng
 Pháp luật thương mại 1
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 2
 Luật tố tụng hình sự
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hành chính 3
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về giá đất
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2

TN3219X

202

201
201

201
202
201
201
202

202

201

 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 2212
Trang 17

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  GH1932X031  Từ Minh Uy  ET1932X1  129 22 2.63 KL229

KL327
KL353
KL365
KL375
XH024

 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Luật đất đai
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Anh văn căn bản 2 (*)

 2
 3
 2
 2
 3
 3

TN3219X

 16  GH1932X033  Lê Mạnh Huy  ET1932X1  129 105 2.29 

KL211
KL411
KL404
KL115
KL386
KL344
XH025
KL119
KL375

 Luật hiến pháp nước ngoài
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hình sự phần riêng
 Công pháp quốc tế

 2
 4
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3

 3 TN3219X

222

211
212
222
222

202
213

 F

 F
 F
 F
 F

 F
 F

 17  GH1932X110  Mai Thị Thanh Hồng  EF1932X1  129 107 2.24 

ML009
KL227
KL375
KL380
KL210
KL371
KL124
KL115
ML010

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Công pháp quốc tế
 Luật an sinh xã hội
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự
 Luật tài chính nhà nước
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3

TN3219X

212
213
212

212
213

 F
 F
 F

 F
 F

 18  GH1932X166  Phạm Thị Yến Nguyệt  EF1932X1  129 18 3.00 

KL227
KL327
KL328
KL335
KL344
KL377
KL411
KL422
TN033
KL383
KL420
KL051

 Pháp luật tố tụng dân sự
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về xây dựng
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Tin học căn bản (*)
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Pháp luật về giá đất
 Quyền con người

 3
 3
 2
 2
 2
 2
 4
 2
 1
 2
 2
 2

 2, 3 TN3219X

201  F
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Trang 18

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  GH1932X166  Phạm Thị Yến Nguyệt  EF1932X1  129 18 3.00 KL404

KL102
KL114
KL119
KL131
KL132
KL210
KL212
KL302
KL115
KL118
KL122
KL418
TN034
XH024
XH025
KL105
KL123
KL229
KL353
KL371
KL124
KL211
KL333
KL376
KL378
KL382
XH023
KL113
KL304
KL365
KL375
KL380
KL386

 Luật hợp đồng thông dụng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hình sự phần riêng
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính các nước
 Luật hiến pháp 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luật hôn nhân và gia đình
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật so sánh
 Luật lao động
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tố tụng hình sự
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Luật hành chính 3
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật hành chính 2
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Luật an sinh xã hội
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 4
 2
 2
 2
 3
 2
 2

TN3219X
201
202
202
201
202

201

201

202

201
202

 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F

 F

 F
 F

 19  GO1932X139  Nguyễn Công Chiến  EF1932X1  129 63 2.20 
KL210
KL333

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật thương mại quốc tế

 2
 2

 2 TN3219X
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Trang 19

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
19  GO1932X139  Nguyễn Công Chiến  EF1932X1  129 63 2.20 KL335

KL420
KL115
KL371
KL411
KL422
KL211
KL377
KL105
KL353
KL380
KL212
KL344
KL365
KL375
KL124
KL227
KL303
KL404
KL229
KL382
KL376
KL383
KL386
KL418

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về giá đất
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật tố tụng hình sự
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Pháp luật về xây dựng
 Luật so sánh
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật an sinh xã hội
 Luật hành chính các nước
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Luật hành chính 1
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Tư pháp quốc tế
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Pháp luật về nhà ở
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

 2
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

TN3219X 213

212

213
213
212

213
213

212
213

213
213

 F

 F

 F
 I
 F

 F
 F

 F
 F

 F
 F

 20  GO1932X140  Lê Tú Nhi  EF1932X1  129 95 2.01 

KL124
KL333
KL210
KL371
KL376
KL420
KL229
KL418
KL422
KL380
KL115

 Luật tài chính nhà nước
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự
 Tư pháp quốc tế
 Pháp luật về giá đất
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Luật an sinh xã hội
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật

 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 2 TN3219X

221
213

212

 F
 F

 F
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Trang 20

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
20  GO1932X140  Lê Tú Nhi  EF1932X1  129 95 2.01 KL227

KL375
KL102

 Pháp luật tố tụng dân sự
 Công pháp quốc tế
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 3
 3
 2

TN3219X
213  F

 21  GQ1932X015  Đặng Thành Tâm  ET1932X1  129 128 2.15 KL227  Pháp luật tố tụng dân sự  3 TN3219X 221  F
 22  GT1932X010  Nguyễn Thị Len  ET1932X1  129 126 3.12 KL124  Luật tài chính nhà nước  3 TN3219X 213  F

 23  HN1932X111  Mai Văn Vũ  EF1932X1  129 79 2.12 

KL420
XH023
XH024
KL386
KL411
KL418
KL371
KL212
KL229
KL211
KL335
XH025
KL210
KL344
KL382
KL422
ML006
KL333
KL353

 Pháp luật về giá đất
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Pháp luật về nhà ở
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 Luật tố tụng hình sự
 Luật hành chính các nước
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính

 2
 4
 3
 2
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 2 TN3219X

222

212
222

222
213

222
222

222

213

 F

 F
 F

 F
 F

 F
 F

 F

 F

 24  HN1932X114  Phạm Hải Đăng  EF1932X1  129 108 2.20 

XH023
XH025
XH024
ML009
ML010
KL375
KL376

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Công pháp quốc tế
 Tư pháp quốc tế

 4
 3
 3
 2
 3
 3
 3

TN3219X

213
213

 F
 F

 25  HN1932X115  Hà Văn Tâm  EF1932X1  129 118 2.53 

KL333
KL115
KL371
KL227
KL335

 Luật thương mại quốc tế
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật tố tụng hình sự
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2
 2
 3
 2

TN3219X 212
212

 F
 F
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25  HN1932X115  Hà Văn Tâm  EF1932X1  129 118 2.53 TN3219X
 26  HN1932X116  Phạm Văn Sang  EF1932X1  129 127 2.47 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2 TN3219X

 27  HN1932X117  Lê Văn Danh  EF1932X1  129 112 2.52 

KL333
ML009
XH024
XH025
ML010
XH023

 Luật thương mại quốc tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 1 (*)

 2
 2
 3
 3
 3
 4

TN3219X

221  F

 28  HN1932X120  Nguyễn Thanh Sang  EF1932X1  129 40 2.28 

KL229
KL386
KL404
KL051
KL335
XH025
KL377
KL380
TN033
KL113
KL124
KL212
KL344
KL353
KL376
KL383
ML006
ML010
KL210
KL227
KL333
KL375
KL382
KL420
XH024
KL115
KL411
ML011
KL422

 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hợp đồng thông dụng
 Quyền con người
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật về xây dựng
 Luật an sinh xã hội
 Tin học căn bản (*)
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hành chính các nước
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Tư pháp quốc tế
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Luật thương mại quốc tế
 Công pháp quốc tế
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Pháp luật về giá đất
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 4
 3
 2

 2 TN3219X

211
192
213

212
212

213

213
213
213

221
212

213

212

 F
 F
 F

 F
 F

 F

 I
 F
 F

 F
 F

 F

 F
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28  HN1932X120  Nguyễn Thanh Sang  EF1932X1  129 40 2.28 ML009

XH023
KL211
KL365
KL371
KL418
TN034

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng hình sự
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 TT. Tin học căn bản (*)

 2
 4
 2
 2
 2
 2
 2

TN3219X

212
212

 F
 F

 29  HN1932X121  Trần Văn Hòa  EF1932X1  129 106 2.25 

ML010
KL227
TN033
XH025
KL210
TN034
ML009
XH023
XH024

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 TT. Tin học căn bản (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 3
 1
 3
 2
 2
 2
 4
 3

TN3219X

212  F

 30  HN1932X122  Nguyễn Văn Dương Thanh  EF1932X1  129 124 2.37 
ML009
ML010

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 2
 3

TN3219X

 31  HN1932X125  Chung Quốc Tín  EF1932X1  129 124 2.46 
ML009
ML010

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 2
 3

TN3219X

 32  HN1932X138  Nguyễn Văn Tỷ  EF1932X1  129 102 2.08 

KL229
KL404
KL377
ML009
KL051
KL371
KL380
KL365
KL335
KL353
ML010

 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về xây dựng
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Quyền con người
 Luật tố tụng hình sự
 Luật an sinh xã hội
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 2 TN3219X

221
211
212

212
212

213
213

 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F

 33  HN1932X159  Đào Công Vũ  EF1932X1  129 124 2.99 
ML009
ML010

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 2
 3

TN3219X

 34  KG1932X101  Lê Hoàng Vũ  EF1932X1  129 114 2.42 
ML010
XH024

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 3
 3 TN3219X



XH025
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
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34  KG1932X101  Lê Hoàng Vũ  EF1932X1  129 114 2.42 ML009

XH023
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 1 (*)

 2
 4

TN3219X

 35  KG1932X169  Ngô Thanh Tùng  EF1932X1  129 111 2.39 

XH024
ML010
XH025
XH023
TN033
ML009
TN034

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tin học căn bản (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 TT. Tin học căn bản (*)

 3
 3
 3
 4
 1
 2
 2

TN3219X

 36  KL1932X168  Trần Văn Tài  EF1932X1  129 116 2.47 

KL124
XH023
XH024
XH025

 Luật tài chính nhà nước
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 4
 3
 3

TN3219X

213  F

 37  LK1832X158  Lê Phương Minh  EF1832X1  129 122 2.50 

ML009
ML011
ML006
ML010

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 2
 3
 2
 3

TN3218X

 38  LK1832X199  Lê Phúc Hưng  EF1932X1  129 110 2.62 

XH024
ML010
XH023
KL113
ML009
XH025
KL051

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quyền con người

 3
 3
 4
 2
 2
 3
 2

TN3219X

 39  LK1932X002  Bùi Chí Tấn  ET1932X1  129 121 1.91 

KL377
KL210
KL333
KL335

 Pháp luật về xây dựng
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2
 2
 2

TN3219X

212
221
221
213

 F
 F
 F
 F

 40  LK1932X013  Phạm Thị Xuân Mai  ET1932X1  129 120 2.76 

KL353
KL404
KL376
KL418

 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tư pháp quốc tế
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

 2
 2
 3
 2

TN3219X
211
213
221

 F
 F
 F

 41  LK1932X021  Nguyễn Thị Bích Tuyền  ET1932X1  129 101 2.76 

KL378
KL404
KL114
KL123

 Luật hành chính 3
 Luật hợp đồng thông dụng
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật lao động

 2
 2
 2
 3

 3 TN3219X
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41  LK1932X021  Nguyễn Thị Bích Tuyền  ET1932X1  129 101 2.76 KL122

KL132
KL304
KL105
KL118
KL051
KL119
KL328
KL113
KL302

 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hành chính 2
 Luật so sánh
 Luật hình sự phần chung
 Quyền con người
 Luật hình sự phần riêng
 Luật môi trường
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

TN3219X

 42  LK1932X030  Huỳnh Thanh Ngợi  ET1932X1  129 125 2.60 
KL113
KL420

 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật về giá đất

 2
 2

TN3219X

 43  LK1932X141  Nguyễn Anh Phi  EF1932X1  129 95 2.41 

TN033
TN034
KL122
KL303
ML009
KL118
KL101
KL328
ML010
KL102
KL371
XH023
XH025
KL404
XH024

 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hành chính 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Luật hình sự phần chung
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật môi trường
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật tố tụng hình sự
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hợp đồng thông dụng
 Anh văn căn bản 2 (*)

 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 4
 3
 2
 3

TN3219X

211

201

211

212

211

 F

 F

 F

 F

 F

 44  LK1932X143  Phạm Ngân Tâm  EF1932X1  129 114 2.56 

ML009
XH023
XH025
XH024
ML010

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 2
 4
 3
 3
 3

TN3219X

 45  LK1932X146  Lê Thị Thu Hiền  EF1932X1  129 91 2.29 

KL375
KL404
ML009
XH025

 Công pháp quốc tế
 Luật hợp đồng thông dụng
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 2
 2
 3

 2 TN3219X

213
211

 F
 F
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45  LK1932X146  Lê Thị Thu Hiền  EF1932X1  129 91 2.29 KL333

XH024
ML010
TN033
XH023
KL353
KL411
KL123
KL229
TN034

 Luật thương mại quốc tế
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Luật lao động
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 TT. Tin học căn bản (*)

 2
 3
 3
 1
 4
 2
 4
 3
 2
 2

TN3219X 221

222

211
221

 F

 F

 F
 F

 46  LK1932X158  Võ Xuân Hồng  EF1932X1  129 118 2.46 

KL124
KL371
KL365
KL051
KL303

 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự
 Pháp luật về thanh tra
 Quyền con người
 Luật hành chính 1

 3
 2
 2
 2
 2

TN3219X
212  F

 47  LK1932X165  Hà Hoàng Như  EF1932X1  129 126 2.82 ML010
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

 3 TN3219X

 48  NP1832X012  Trần Công Minh  NP1832X1  129 119 2.70 
XH024
XH025
XH023

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 3
 4

TN3218X

 49  NP1832X015  Võ Văn Nguyên  NP1832X1  129 122 2.55 
XH025
XH023
XH024

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 4
 3

TN3218X

 50  NP1832X024  Trương Hồng Thảo  NP1832X1  129 119 2.92 
XH025
XH024
XH023

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 3
 4

TN3218X

 51  NP1832X030  Võ Thanh Tú  NP1832X1  129 119 2.82 
XH024
XH023
XH025

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 4
 3

TN3218X

 52  NP1832X032  Lê Chí Linh  NP1832X1  129 120 2.52 
XH025
XH024
XH023

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 3
 4

TN3218X

 53  NP1832X036  Thái Lê Công  NP1832X1  129 120 2.57 
XH023
XH024
XH025

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 4
 3
 3

TN3218X

 54  NP1832X038  Huỳnh Thị Thùy Dung  NP1832X1  129 127 2.49 ML009
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1

 2 TN3218X 201  F

 55  NP1832X043  Lê Thị Thúy Vân  NP1832X1  129 114 2.46 XH023  Anh văn căn bản 1 (*)  4 TN3218X
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55  NP1832X043  Lê Thị Thúy Vân  NP1832X1  129 114 2.46 XH025

TN033
TN034
KL115
XH024

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 1
 2
 2
 3

TN3218X

222  F

 56  NP1832X046  Nguyễn Thanh Huy  NP1832X1  129 14 2.71 

KL122
KL227
KL377
ML011
XH028
KL114
KL118
KL210
KL211
KL304
KL365
KL375
ML010
XH025
KL115
KL132
KL212
KL303
KL333
KL353
KL420
KL113
KL119
KL123
KL376
KL386
XH024
KL105
KL131
XH023
KL101

 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Pháp luật về xây dựng
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam
 Xã hội học đại cương
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hình sự phần chung
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Luật hành chính 2
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hành chính các nước
 Luật hành chính 1
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về giá đất
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật hình sự phần riêng
 Luật lao động
 Tư pháp quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật so sánh
 Pháp luật thương mại 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1

 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 4
 2

 2 TN3218X

212
213
213
212

211
202
212
222
202
212
221
202

221
211
222
202
221
212
222

202
212
213
222

212
211

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 F
 F
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
56  NP1832X046  Nguyễn Thanh Huy  NP1832X1  129 14 2.71 KL383

KL411
KL422
TN034
KL124
KL229
KL328
KL344
KL371
KL102
KL327
KL335
KL380
KL382
KL404
KL418
ML006
TN011
TN033

 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 TT. Tin học căn bản (*)
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Luật môi trường
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật tố tụng hình sự
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật đất đai
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật an sinh xã hội
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Luật hợp đồng thông dụng
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Thống kê xã hội học
 Tin học căn bản (*)

 2
 4
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1

TN3218X 221

221

211
221
212
222
213

211
221
213
221
213
222
211
202

 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 57  NP1832X047  Võ Hoàng Tuấn  NP1832X1  129 2 3.50 

KL371
KL380
KL418
ML011
TN033
KL114
KL115
KL118
KL122
KL210
KL211
KL304
KL333
KL376
KL420
KL302
KL344

 Luật tố tụng hình sự
 Luật an sinh xã hội
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam
 Tin học căn bản (*)
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Luật hành chính 2
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Pháp luật về giá đất
 Luật hiến pháp 2
 Bảo đảm nghĩa vụ

 2
 2
 2
 3
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 1, 2 TN3218X

213
213
222
212

211
221
202
212
212
222
202
221
213
222
201
222

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
57  NP1832X047  Võ Hoàng Tuấn  NP1832X1  129 2 3.50 KL353

KL382
KL383
KL411
TN011
KL101
KL119
KL132
KL301
KL327
ML009
TN034
KL051
KL102
KL227
KL365
KL386
KL123
KL131
KL212
KL229
KL404
KL422
ML010
XH023
XH024
KL105
KL303
KL335
KL375
KL378
ML006
SP009
KL113
KL124
KL328

 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Thống kê xã hội học
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hình sự phần riêng
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hiến pháp 1
 Luật đất đai
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 TT. Tin học căn bản (*)
 Quyền con người
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về nhà ở
 Luật lao động
 Pháp luật thương mại 1
 Luật hành chính các nước
 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Luật hợp đồng thông dụng
 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật so sánh
 Luật hành chính 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Công pháp quốc tế
 Luật hành chính 3
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tâm lý học đại cương
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật tài chính nhà nước
 Luật môi trường

 2
 2
 2
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 4
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2

TN3218X 212
221
221

202

202
211
201
211
201

201

213
212
222
212
211
222
221
213
221
202

212
202
221
221
211
211
201

211
212

 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
57  NP1832X047  Võ Hoàng Tuấn  NP1832X1  129 2 3.50 XH025

XH028
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Xã hội học đại cương

 3
 2

TN3218X

 58  NP1832X050  Nguyễn Trần Minh Tuấn  NP1832X1  129 114 2.58 

XH025
KL122
TN033
TN034
XH024
XH023

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hôn nhân và gia đình
 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 2
 1
 2
 3
 4

TN3218X

 59  NP1832X051  Nguyễn Thị Mỹ Loan  NP1832X1  129 130 2.75 XH028  Xã hội học đại cương  2 TN3218X

 60  NP1832X052  Nguyễn Minh Tuấn  NP1832X1  129 50 1.89 

KL229
KL344
KL102
KL371
KL377
KL404
SP009
KL101
KL115
KL212
KL411
ML009
KL227
ML006
TN034
XH025
KL383
KL386
TN033
KL333
KL375
KL380
KL122
KL124
KL211
KL376
KL382

 Luật hiến pháp chuyên sâu
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật tố tụng hình sự
 Pháp luật về xây dựng
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tâm lý học đại cương
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hành chính các nước
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Pháp luật tố tụng dân sự
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Pháp luật về nhà ở
 Tin học căn bản (*)
 Luật thương mại quốc tế
 Công pháp quốc tế
 Luật an sinh xã hội
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hiến pháp nước ngoài
 Tư pháp quốc tế
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 4
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2

TN3218X

221
222
201
213
213
213

201
221
222

213
211

221
222

221
221
213
212
211
222
213
221

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
60  NP1832X052  Nguyễn Minh Tuấn  NP1832X1  129 50 1.89 KL422

KL335
KL418
KL420
XH023
XH024

 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn
 Pháp luật về giá đất
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 2
 2
 2
 2
 4
 3

TN3218X 221
221
222
222

 F
 F
 F
 F

 61  NP1832X053  Võ Duy Khang  NP1832X1  129 106 2.50 

ML009
XH023
TN034
XH025
TN033
XH024

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 2
 4
 2
 3
 1
 3

TN3218X

 62  NP1832X054  Cao Thị Huỳnh Như  NP1832X1  129 113 2.35 

TN034
XH028
TN033
XH024
XH023
ML009
XH025

 TT. Tin học căn bản (*)
 Xã hội học đại cương
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 2
 1
 3
 4
 2
 3

TN3218X

 63  NP1832X055  Lý Thị Kim Phượng  NP1832X1  129 123 2.64 
ML009
XH028

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Xã hội học đại cương

 2
 2

TN3218X

 64  TG1432X062  Lê Văn Hải  TG1432X1  112 102 2.43 
KL803
KL802
KL801

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 3
 4

TN3214X

 65  TG1932X108  Nguyễn Thị Ngọc Hiếu  EF1932X1  129 105 2.31 

KL377
ML010
ML009
XH025
KL376
KL371
KL380
XH023
XH024

 Pháp luật về xây dựng
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 2
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tư pháp quốc tế
 Luật tố tụng hình sự
 Luật an sinh xã hội
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 4
 3

TN3219X

212

213
212
212

 F

 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được Ngày 02 tháng 12 năm 2022
Lập biểu Trưởng khoa GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


